
STT Họ và tên Lớp Môn thi Đạt giải GV bồi dưỡng

1 Lê Xuân Đoàn 9A Toán 9 Ba Lương Văn Sỹ

2 Phạm Thị Yến Nhi 9B Vật lý 9 Ba Tăng Thị Thu Hiền

3 Trần Bình Minh 8C Tiếng anh 9 KK Đào Thị Huê

4 Phạm Xuân Tùng 9A Tiếng anh 9 Ba Phạm Thị Thúy Hoa

5 Phạm Lê Minh Hiếu 9A Âm nhạc 9 KK Tạ Văn Thiết

6 Vũ Tấn Sang 8C Toán bằng TA Ba Trịnh Thị Bích

7 Phạm Thị Yến Nhi 9B KHTN bằng TA KK Lưu Thị Thanh Nhàn

8 Đào Viết Hoàng Minh 9B Giải toán MTCT KK Nguyễn Thị Hoài Thu

9 Nguyễn Ngọc Minh Sơn 9A Khoa học kĩ thuật Nhì Lê Văn Tiến

10 Đoàn Tuyết Nhung 9A Khoa học kĩ thuật Nhì Lê Văn Tiến

11 Phạm Lê Minh Hiếu 9A Cây đàn tuổi thơ Nhất Lê Thu Liên

12 Vũ Lâm Nhi 6B Cây đàn tuổi thơ Nhất Lê Thu Liên

13 Vũ Thảo My 9D Sơn ca Nhất Lê Thu Liên

14 Lê Nguyễn Thanh Hằng 6E Bóng bàn đôi nam nữ Ba Trịnh Thị Hồng Thắm

15 Trần Thanh Sơn 6B Bóng bàn đôi nam nữ Ba Trịnh Thị Hồng Thắm

16 Trần Bình Minh 8C Thiếu nhi dẫn chương trình Nhất Lê Thu Liên

17 Đỗ Nguyễn Thủy Tiên 6D Thiếu nhi dẫn chương trình Ba Lê Thu Liên

18 Trần Bình Minh 8C Thuyết trình bằng Tiếng anh Nhì Lê Thu Liên

19 Nguyễn Phương Anh 9B Thuyết trình bằng Tiếng anh Ba Lê Thu Liên

20 Vũ Bảo Linh 6A Vẽ tranh âm vang Điện Biên Nhất Vương Thị Minh Nguyệt
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